
TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT Họ và tên 
Nhóm trƣởng 

(tạm thời)
MSSV Lớp Tên đơn vị thực tập GVHD 1 GHVH 2

Lịch gặp 

GVHD

1 Đỗ Phƣợng Chi x 1257010021 TA12DB01
GOLDEN RABBIT 

RESTAURANT CO.,LTD

2 Mai Thanh Trúc Giang 1257042115 TA12DB01
CTY tƣ vấn du học và hƣớng 

nghiệp Khánh Nguyễn

3 Nguyễn Hoàng Thanh Trang 1257010265 TA12DB01 SPICA service

4 Nguyễn Thị Yến Nhi 1257010168 TA12DB01 Công ty Cổ phần Quốc tế EIV

5 Phạm Huy Hoàng 1257010072 TA12DB01 New World Saigon Hotel

6 Phan Thủy Tiên 1257010258 TA12DB01 Thanh Thƣ Hotel

7 Diệp Khánh Kiều x 1257010098 TA12DB01 Công ty TNHH tinh thông

8 Đinh Thị Minh Tâm 1257010207 TA12DB01
81/3 Nguyễn Văn Giai, phƣờng 

Đa Kao, quận 1, TP.HCM

9 Lê Hoàng Trà My 1257010136 TA12DB01 chƣa có

10 Lữ Chí Cang 1257010015 TA12DB01 Công ty tƣ vấn và dịch thuật A2Z

11 Phạm Thị Diệu Hiền 1257010065 TA12DB01
Trƣờng Anh Ngữ Quốc Tế Hội 

Song Ngữ

12 Phạm Thị Thu Hiền 1257010066 TA12DB01
Trƣờng Anh Ngữ Quốc Tế Hội 

Song Ngữ

Huỳnh Công Minh 

Hùng 
None

Nhóm trƣởng 

liên hệ Khoa 

ĐTĐB

DANH SÁCH SINH VIÊN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI - KHÓA 2012

Bùi Đỗ Công Thành None

Nhóm trƣởng 

liên hệ Khoa 

ĐTĐB



STT Họ và tên 
Nhóm trƣởng 

(tạm thời)
MSSV Lớp Tên đơn vị thực tập GVHD 1 GHVH 2

Lịch gặp 

GVHD

13 Lâm Minh Khoa x 1257010094 TA12DB01 NutriFort Fitness

14 Nguyễn Mỹ Duyên 1257010036 TA12DB01 Stoker restaurant

15 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1257010288 TA12DB01
Anh Văn Hội Việt Mỹ - Cơ sở 

Nguyễn Chí Thanh

16 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1257010270 TA12DB01 Trung tâm Anh ngữ AMA

17 Nguyễn Thùy Nhật Vy 1257010319 TA12DB01
CTY tƣ vấn du học và hƣớng 

nghiệp Khánh Nguyễn

18 Đỗ Nhƣ Tâm 1257010208 TA12DB01 Top Real

19 Nguyễn Minh Tâm x 1257010210 TA12DB01 Công ty TNHH Cà phê Effoc

20 Nguyễn Thanh Tâm 1257010211 TA12DB01
CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ TOPREAL 

VIỆT NAM
21 Nguyễn Thanh Thủy Tiên 1257010257 TA12DB01 Công ty NYK

22 Nguyễn Vũ Xuân Anh 1257010008 TA12DB01 Global Links Asia

23 Phạm Việt Anh Thƣ 1257010254 TA12DB01 Công ty Thuốc lá Sài Gòn

24 Châu Hoài Dung 1257010031 TA12DB01 TOPREAL VIETNAM

25 Hoàng Ngọc Minh Châu x 1257010016 TA12DB01 Sonus Vietnam

26 Hoàng Thị Thủy Tiên 1257010256 TA12DB01 Khách sạn Sen Việt

27 Nguyễn Phát Đạt 1257010045 TA12DB01 CTY CP SX TM DV Kim Cƣơng

Vân Thị Hồng Loan 
Nguyễn Châu Bích 

Tuyền

9h00 sáng thứ 

6 (13/11) tại 

p.603

Nguyễn Nhƣ Quỳnh None

Nhóm trƣởng 

liên hệ Khoa 

ĐTĐB

Tô Thị Kim Hồng Phan Bích Nga 

Nhóm trƣởng 

liên hệ Khoa 

ĐTĐB



STT Họ và tên 
Nhóm trƣởng 

(tạm thời)
MSSV Lớp Tên đơn vị thực tập GVHD 1 GHVH 2

Lịch gặp 

GVHD

28 Nguyễn Thị Hoàng Thiện 1257010235 TA12DB01 sắc việt travel

29 Phạm Nguyễn Gia Ly 1257010124 TA12DB01 Chƣa có

30 Phan Gia Quốc Thống 1257010239 TA12DB01
Công ty tnhh sx tm dv Kim 

Cƣơng (DPC)

31 Trần Thanh Tùng 1257010296 TA12DB01 Tech Beat

32 Đặng Thị Khánh Huyền x 1257010077 TA12DB01
Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Áo Dài 

Lựu

33 Võ Phƣơng Thảo 1257010232 TA12DB01
Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Áo Dài 

Lựu

34 Đồng Thị Thùy Trang 1257050074 TA12DB01 chƣa có

35 Nguyễn Thị Ngọc Trân 1257010283 TA12DB01
N.T.K Trading and Services 

Limited Liability Company

36 Nguyễn Trần Thúy An 1257042002 TA12DB01
Công ty TNHH American Home 

Việt Nam

37 Trần thị phƣơng thảo 1257010230 TA12DB01 Công ty TNHH Hai An

Vũ Bích Ngọc 
Nguyễn Thị Xuân 

Mai 

Nhóm trƣởng 

liên hệ Khoa 

ĐTĐB

Vân Thị Hồng Loan 
Nguyễn Châu Bích 

Tuyền

9h00 sáng thứ 

6 (13/11) tại 

p.603


